
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,744.66 2.35% -2.23%
HNX 275.05 1.24% 10.56%
VN30 1,886.27 2.01% -7.11%
UPCOM 126.50 0.28% 4.57%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 1,343.78
Tổng GTGD (tỷ) 21,533.61 41.48%

INTRADAY VNINDEX 30/7/2026 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 34,000 2.07% -5.79%
FUEMAV30 23,200 1.31% -6.49%
FUESSV30 24,280 0.75% -4.75%
FUESSV50 29,380 -1.41% 3.38%
FUESSVFL 27,680 3.32% -8.83%
FUEVFVND 32,480 3.18% -15.20%
FUEVN100 25,300 1.61% -0.86%

41I1G8000 1,884.8 1.83%
41I1G9000 1,885.0 1.89%
41I1GC000 1,887.9 2.24%
41I1H3000 1,879.9 6.65%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 61,867.43 0.71% 22.90%
Shanghai 3,804.69 -0.62% -4.14%
Hang Seng 25,858.88 0.20% 0.89%
Kospi 5,593.56 -1.23% 32.73%
BSE Sensex 77,615.86 -0.13% -9.04%
STI (Singapore) 5,674.48 -0.53% 22.13%
SET (Thái Lan) 1594.98 -1.82% 26.62%
Dầu Brent ($/thùng) 87.92 0.54% 44.72%
Vàng ($/ounce) 4,068.53 -0.21% -6.05%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.68% -68 -743
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.90% 0 130
TPCP - 5 năm 4.17% 0 81

TPCP - 10 năm 4.45% 0 53

USD/VND 26,520                0.02% 0.54%

EUR/VND 30,944                0.55% -2.24%

CNY/VND 3,954                  0.01% 3.46%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
30/7/2026

Chứng khoán Châu Á phân hóa rõ rệt. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng điểm và là thị trường 

tích cực nhất khu vực, Hang Seng của Hồng Kông nhích nhẹ trên tham chiếu. Ở chiều 

ngược lại, KOSPI của Hàn Quốc giảm khá mạnh do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ làn sóng 

bán tháo cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ, còn Shanghai Composite của Trung Quốc cũng lùi 

bước.

Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng rất mạnh trên diện rộng. Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn

cùng các hệ thống lớn như Doji và Phú Quý, giá phổ biến ở mức 138,50 triệu đồng chiều

mua vào và 142,50 triệu đồng chiều bán ra, tăng đồng loạt 2 triệu đồng mỗi lượng cả hai

chiều so với phiên hôm qua.

Ngày thực hiện

Ngày 30/7, VN-Index bùng nổ theo đà với mức tăng gần 40 điểm lên 1.744,66 điểm cùng 

19 mã tăng trần trên HoSE, đi ngược hoàn toàn phiên bán tháo của Phố Wall sau quyết 

định giữ nguyên lãi suất của Fed.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 56,500     3.48% 4.63% 8,238,569        8,423,612        
BID 37,250     5.08% 3.47% 10,612,218     9,327,847        
CTG 30,450     3.75% 4.82% 16,721,352     15,992,400      
TCB 29,300     3.17% 0.17% 33,724,122     28,038,249      
VPB 25,000     2.67% 0.00% 23,755,794     20,076,410      
MBB 22,500     1.81% 2.04% 28,769,206     15,436,373      
HDB 25,700     0.78% -0.96% 25,189,228     24,847,133      
TPB 14,400     2.13% 2.86% 18,232,515     11,698,703      
STB 71,600     0.14% -0.56% 5,203,215        6,223,886        
VIB 14,750     2.43% 1.03% 18,904,449     14,895,372      
ACB 22,350     0.22% -0.67% 18,582,649     20,386,810      
SHB 11,750     4.91% -2.08% 189,243,400   125,409,656    

SSB 15,550     0.97% -0.64% 3,441,790        3,183,229        
LPB 52,600     0.00% -1.31% 7,597,574        8,176,711        
GAS 68,700     1.18% 2.84% 1,798,698        1,719,755        

PLX 33,850     2.73% 1.35% 3,291,470        2,442,385        
VIC 220,000  0.27% 2.80% 6,092,479        6,314,182        
VHM 147,900  5.64% 12.05% 9,648,814        10,139,352      
VRE 24,300     6.81% 10.45% 18,674,343     9,858,496        
VNM 61,200     2.00% 5.88% 12,150,838     11,529,700      
MSN 67,900     2.41% 6.09% 8,428,214        8,113,717        
SAB 43,400     0.93% -1.30% 1,193,817        1,150,398        
BCM 36,300     3.71% -5.47% 2,082,818        1,106,139        
DGC 39,050     3.17% 2.90% 1,966,700        1,226,100        
VJC 124,200  -1.04% -2.66% 1,397,195        1,641,759        
FPT 67,000     2.92% 3.55% 18,036,976     15,286,300      
MWG 69,800     4.96% -0.86% 14,382,715     12,799,723      
GVR 27,550     2.99% 1.66% 3,009,005        2,800,057        
SSI 24,000     3.23% 1.91% 47,409,819     49,788,811      
HPG 21,800     0.69% 4.81% 48,168,815     53,430,847      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp 

nhất quý II/2026. lũy kế 6 tháng đầu năm, LPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần 

đạt 7.767 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Vincom Retail công bố kết quả quý hai với doanh thu 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% 

và lợi nhuận sau thuế 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ.

Báo cáo Q2 của Masan Consumer ghi nhận doanh thu tăng 14,2% và lợi nhuận 

sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

Hòa Phát công bố doanh thu quý hai 74.000 tỷ đồng tăng 25% và lợi nhuận sau 

thuế 7.960 tỷ đồng tăng 85% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa năm, lợi nhuận đạt 

15.480 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Giá dầu thế giới lao dốc khi Mỹ ngừng tấn công Iran.

Nội dung

Bộ công Thương duyệt khung giá điện khí 2026, tối đa 3.410,64 đồng/kWh;

Mỹ công bố thuế quan mới với 60 nền kinh tế, thay thế thuế toàn cầu 10%;

Hưng Yên được định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030;

Trung Quốc áp kiểm soát xuất khẩu với 14 thực thể EU.

Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 nhưng 3 quan chức muốn tăng;

Hà Nội sẽ khép kín 5 tuyến vành đai vào năm 2027;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,744.66 2.35% -2.23%
HNX 275.05 1.24% 10.56%
VN30 1,886.27 2.01% -7.11%
UPCOM 126.50 0.28% 4.57%
Net Foreign buy (B) 1,343.78
Total trading value (B) 21,533.61 41.48%

INTRADAY VNINDEX 7/30/2026 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 34,000 2.07% -5.79%
FUEMAV30 23,200 1.31% -6.49%
FUESSV30 24,280 0.75% -4.75%
FUESSV50 29,380 -1.41% 3.38%
FUESSVFL 27,680 3.32% -8.83%
FUEVFVND 32,480 3.18% -15.20%
FUEVN100 25,300 1.61% -0.86%

41I1G8000 1,884.8 1.83%
41I1G9000 1,885.0 1.89%
41I1GC000 1,887.9 2.24%
41I1H3000 1,879.9 6.65%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 61,867.43 0.71% 22.90%
Shanghai Component 3,804.69 -0.62% -4.14%
Hang Seng 25,858.88 0.20% 0.89%
Kospi 5,593.56 -1.23% 32.73%
BSE Sensex 77,615.86 -0.13% -9.04%
STI (Singapore) 5,674.48 -0.53% 22.13%
SET (Thailand) 1,594.98 -1.82% 26.62%
Brent oil ($/barrel) 87.92 0.54% 44.72%
Gold ($/ounce) 4,068.53 -0.21% -6.05%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.68% -68 -743
Deposit interest 12M 5.90% 0 130
5 year-Gov. Bond 4.17% 0 81

10 year-Gov. Bond 4.45% 0 53

USD/VND 26,520           0.02% 0.54%

EUR/VND 30,944           0.55% -2.24%

CNY/VND 3,954              0.01% 3.46%

EVENT CALENDAR
Type Rate  Value 
Cash 30%                             3,000 

Cash 22%                             2,200 

Cash 10%                             1,000 

Stock 12%   

Cash 4%                                 400 

Cash 5%                                 500 

Cash 6%                                 600 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

QTC 7/29/2026 7/30/2026 7/29/2026

SAB 7/28/2026 7/29/2026 8/28/2026

VGC 7/28/2026 7/29/2026 8/28/2026

QTC 7/29/2026 7/30/2026 9/3/2026

MWG 7/29/2026 7/30/2026 8/6/2026

MARKET BRIEF
30/7/2026

On July 30, VN-Index exploded with momentum with an increase of nearly 40 points to 

1,744.66 points with 19 stocks rising on HoSE, completely reversing Wall Street's sell-off 

after the Fed's decision to keep interest rates unchanged.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks are sharply divergent. Japan's Nikkei 225 rose and was the most active

market in the region, Hong Kong's Hang Seng inched slightly above the reference. In the

opposite direction, South Korea's KOSPI fell quite sharply due to the direct impact of the

sell-off in semiconductor stocks in the US, while China's Shanghai Composite also

retreated.

The price of SJC gold bars today increased very sharply on a large scale. At Saigon Gold,

Silver and Gems and large systems such as Doji and Phu Quy, the popular price was at

138.50 million VND in the buying direction and 142.50 million VND in the selling

direction, a simultaneous increase of 2 million VND per volume in both directions

compared to yesterday's session.

Ex-right Date Last register Exercise Date
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 56,500     3.48% 4.63% 8,238,569        8,423,612        
BID 37,250     5.08% 3.47% 10,612,218     9,327,847        
CTG 30,450     3.75% 4.82% 16,721,352     15,992,400      
TCB 29,300     3.17% 0.17% 33,724,122     28,038,249      
VPB 25,000     2.67% 0.00% 23,755,794     20,076,410      
MBB 22,500     1.81% 2.04% 28,769,206     15,436,373      
HDB 25,700     0.78% -0.96% 25,189,228     24,847,133      
TPB 14,400     2.13% 2.86% 18,232,515     11,698,703      
STB 71,600     0.14% -0.56% 5,203,215        6,223,886        
VIB 14,750     2.43% 1.03% 18,904,449     14,895,372      
ACB 22,350     0.22% -0.67% 18,582,649     20,386,810      
SHB 11,750     4.91% -2.08% 189,243,400   125,409,656    
SSB 15,550     0.97% -0.64% 3,441,790        3,183,229        
LPB 52,600     0.00% -1.31% 7,597,574        8,176,711        
GAS 68,700     1.18% 2.84% 1,798,698        1,719,755        

PLX 33,850     2.73% 1.35% 3,291,470        2,442,385        
VIC 220,000  0.27% 2.80% 6,092,479        6,314,182        
VHM 147,900  5.64% 12.05% 9,648,814        10,139,352      
VRE 24,300     6.81% 10.45% 18,674,343     9,858,496        
VNM 61,200     2.00% 5.88% 12,150,838     11,529,700      
MSN 67,900     2.41% 6.09% 8,428,214        8,113,717        

SAB 43,400     0.93% -1.30% 1,193,817        1,150,398        
BCM 36,300     3.71% -5.47% 2,082,818        1,106,139        
DGC 39,050     3.17% 2.90% 1,966,700        1,226,100        
VJC 124,200  -1.04% -2.66% 1,397,195        1,641,759        
FPT 67,000     2.92% 3.55% 18,036,976     15,286,300      
MWG 69,800     4.96% -0.86% 14,382,715     12,799,723      
GVR 27,550     2.99% 1.66% 3,009,005        2,800,057        
SSI 24,000     3.23% 1.91% 47,409,819     49,788,811      
HPG 21,800     0.69% 4.81% 48,168,815     53,430,847      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

China imposes export controls on 14 EU entities.

Content

Vincom Retail announced its second quarter results with revenue of VND 2,374 

billion, up 10.8% and profit after tax of VND 1,609 billion, up 30.4% over the 

same period.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

Masan Consumer's Q2 report recorded a 14.2% increase in revenue and a 10.2% 

increase in profit after tax after minority interests over the same period.

Hoa Phat announced second-quarter revenue of VND 74,000 billion, up 25% and 

profit after tax of VND 7,960 billion, up 85% over the same period. Accumulated 

in half a year, profit reached VND 15,480 billion, more than twice the same 

period last year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

World oil prices plunged when the US stopped attacking Iran.

Loc Phat Commercial Joint Stock Bank of Vietnam (LPBank) has just announced 

its consolidated financial statements for the second quarter of 2026. 

accumulated in the first 6 months of the year, LPBank recorded net interest 

income of VND 7,767 billion, up more than 10% over the same period last year.

The Ministry of Industry and Trade approves the 2026 gas electricity price bracket, up to 3,410.64 VND/kWh;

Hanoi will close 5 ring roads by 2027;

Hung Yen is oriented to a centrally-run city before 2030;

Fed kept interest rates unchanged at July meeting but 3 officials want to raise;

The US announced new tariffs for 60 economies, replacing the global tax of 10%;
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